
STT MSSV HỌ TÊN PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 2150000238 Phan Thị Kim Chi TN. Chánh Hạnh

2 2150000239 Nguyễn Thị Chín TN. Lâm Huyền Cát

3 2150000240 Trần Thi Chung TN. Thiền Viên

4 2150000243 Dương Thị Đào TN. Diệu Uyên

5 2150000245 Phạm Thị Điểm TN. Thanh Huyền

6 2150000246 Huỳnh Trần Bảo Diệp TN. Viên Nguyện

7 2150000247 Phạm Thị Nhã Đoan TN. Liên Hạnh

8 2150000248 Đoàn Thị Dung TN. Minh Tiến

9 2150000249 Nguyễn Thị Dung TN. Nhuận Nguyện

10 2150000250 Nguyễn Thị Mỹ Dung TN. Thanh Nhàn

11 2150000251 Phạm Thị Dung TN. Hiếu Viên

12 2150000252 Võ Tú Dung TN. Diệu Hoà

13 2150000253 Võ Thị Kim Dung TN. Viên Hiếu

14 2150000254 Võ Thị Thùy Dung TN. An Hảo

15 2150000255 Phạm Thuỳ Dương TN. Phước Thiện

16 2150000257 Nguyễn Mỹ Duyên TN. Nhân Liên

17 2150000258 Nguyễn Thị Hà Duyên TN. Hạnh Minh

18 2150000260 Phùng Thị Duyên TN. An Liên

19 2150000261 Nguyễn Thị Hương Giang TN. Nhuận Sơn

20 2150000263 Đinh Thị Hà TN. Phước Như

21 2150000264 Lê Thị Thu Hà TN. Nguyên Thanh

22 2150000265 Lê Thị Thu Hà TN. Đức Đạo

23 2150000266 Ngô Thu Hà TN. Thọ Hòa

24 2150000268 Nguyễn Thị Thái Hà TN. Chơn Tâm Thông

25 2150000269 Nguyễn Thị Thanh Hà TN. Thiên Bảo

26 2150000270 Nguyễn Thị Thu Hà TN. Thiên Phúc

27 2150000274 Nguyễn Thị Thuý Hằng TN. Thông Nghĩa

28 2150000275 Vương Thanh Hằng TN. Tuệ Phúc

29 2150000277 Huỳnh Nữ Hạnh TN. Tú Liên

30 2150000278 Lê Thị Hồng Hạnh TN. Thường Chánh

31 2150000281 Nguyễn Thị Hào TN. Thánh Hiền

32 2150000282 Phạm Thị Mỹ Hậu TN. Hoa Trí

                          GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM                                 Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI

MÔN: CƠ SỞ TIN HỌC

MÃ MÔN: GEN173 ; MÃ LỚP: 516.DC.GEN173.1.1

GIẢNG VIÊN: ThS. NGUYỄN VĂN THẮNG

THỜI GIAN THI: 12h45 - 14h15; CHIỀU THỨ TƯ, NGÀY 31/07/2024; LỚP TIN HỌC 3; P. VI TÍNH

1



33 2150000283 Bùi Thị Hiền TN. Thanh Trí

34 2150000286 Huỳnh Thị Hiền TN. Vạn Triết

35 2150000287 Lê Thị Thu Hiền TN. An Tánh

36 2150000289 Phan Thị Thu Hiền TN. Thích Liên

37 2150000290 Sơn Thị Hiền TN. Diệu Duyên

38 2150000292 Châu Trần Minh Hiếu TN. Thuận An

39 2150000296 Trần Thị Mỹ Hoa TN. Huệ Tuyền

40 2150000297 Phạm Thị Hòa TN. Hiển Thanh

41 2150000298 Giáp Thị Hoàng TN. Hữu Huy

42 2150000299 Nguyễn Nhật Hoàng TN. Nguyên Thành

43 2150000300 Nguyễn Thị Hoàng TN. Liên Khuê

44 2150000301 Trần Thị Minh Hoàng TN. Thiên Nguyện

45 2150000302 Lê Thị Hồng TN. Lệ Khánh

46 2150000303 Ngô Thị Hồng TN. Thánh Tiên

47 2150000304 Nguyễn Thị Ánh Hồng TN. Chúc Hân

48 2150000305 Nguyễn Thị Kim Hồng TN. Diệu Ánh

49 2150000306 Vũ Thị Thuý Hồng TN. Huệ Ngọc

50 2150000307 Lưu Phước Huệ TN. Lâm Huyền Viên

51 2150000308 Trần Kim Huệ TN. Nhã Liên

52 2150000310 Nguyễn Thị Thu Hương TN. Quảng Hoa

53 2150000311 Trần Thị Mỹ Hương TN. Hằng Giới

54 2150000312 Trương Thị Thùy Hương TN. Nhật Hạnh

55 2150000313 Nguyễn Thị Hường TN. Liên Tâm

56 2150000316 Lê Thị Thu Huyền TN. Nguyên Thuận

57 2150000319 Trần Thị Thu Huyền TN. Lâm Huyền Điềm

58 2150000320 Võ Thị Hồng Khanh TN. Vạn Tâm

59 2150000321 Đinh Thị Thúy Kiều TN. Nhựt Liên

60 2150000322 Nguyễn Thị Kiều TN. Nhuận Hiền
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